8

	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 2396/BC-UBPL15  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
           Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023


                 

BÁO CÁO
 Thẩm tra Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và                           thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thực hiện chương trình công tác và theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 28/11/2023, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa[footnoteRef:1] theo Tờ trình số 663/TTr-CP ngày 23/11/2023 của Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo thẩm tra về Đề án này như sau: [1:  Đề án số 664/ĐA-CP ngày 23/11/2023 của Chính phủ.] 

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT NHẬP XÃ THIỆU PHÚ VÀO THỊ TRẤN THIỆU HÓA VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN HẬU HIỀN THUỘC HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA
[bookmark: _Hlk123722990]1. Về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa
Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, gia tăng nguồn lực về đất đai, dân số, lao động để phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Thiệu Hóa – trung tâm huyện lỵ của huyện Thiệu Hóa. Việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa cũng góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. 
2. Về việc thành lập thị trấn Hậu Hiền
Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở nguyên trạng xã Minh Tâm với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Xã Minh Tâm có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển vùng phía Tây Nam của huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình đô thị hóa trên địa bàn thời gian qua đã đặt ra yêu cầu phải tổ chức bộ máy chính quyền đô thị nhằm đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 
II. VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆC NHẬP XÃ THIỆU PHÚ VÀO THỊ TRẤN THIỆU HÓA VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN HẬU HIỀN  
1. Về tiêu chuẩn của thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú)
- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (ĐVHC) và phân loại ĐVHC đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 1211), việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của từ 02 ĐVHC trở lên thành 01 ĐVHC đô thị cùng cấp thì ĐVHC đô thị sau khi nhập, thành lập phải đạt tiêu chuẩn về loại đô thị quy định đối với ĐVHC đô thị tương ứng; không áp dụng các tiêu chuẩn khác quy định tại Mục 2 Chương I của Nghị quyết. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị quyết số 1211, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, thị trấn Thiệu Hóa và khu vực mở rộng (xã Thiệu Phú) đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; phạm vi công nhận đô thị loại V trùng khớp với phạm vi địa giới hành chính thị trấn Thiệu Hóa (sau khi mở rộng). Đánh giá đạt tiêu chuẩn về loại đô thị. 
- Đối với các tiêu chuẩn khác, mặc dù Nghị quyết số 1211 không yêu cầu phải đánh giá nhưng theo Đề án của Chính phủ thì nếu đánh giá vẫn đạt. Cụ thể là:
(1) Tiêu chuẩn về quy mô dân số: thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) có quy mô dân số là 28.352 người, đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số (theo quy định là từ 8.000 người trở lên).
(2) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) có diện tích tự nhiên là 17,21 km2, đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên (theo quy định là từ 14 km2 trở lên).  
(3) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) đạt các tiêu chuẩn về cân đối thu, chi ngân sách[footnoteRef:2], tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm gần nhất[footnoteRef:3] và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp[footnoteRef:4] theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết số 1211. [2:  Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) năm 2022 đạt 100,47 tỷ đồng; chi ngân sách đạt 85,81 tỷ đồng: Cân đối dư (theo quy định là cân đối đủ).]  [3:  Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm (2020 – 2022) của thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) là 1,46% thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm của huyện Thiệu Hóa (1,57%) (theo quy định là đạt bình quân của huyện).]  [4:  Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú) đạt 74,18% (theo quy định là đạt từ 65% trở lên).] 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35), ĐVHC thuộc diện khuyến khích sắp xếp quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết này đã được đưa vào phương án tổng thể và đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của địa phương thì được áp dụng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết này. 
Ủy ban Pháp luật thấy rằng, tại Phương án số 268/PA-UBND ngày 27/10/2023 về tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa[footnoteRef:5], Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa trường hợp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa thuộc diện khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025. Tại Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trình Chính phủ về việc đề nghị nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ cho phép áp dụng thực hiện chế độ, chính sách đặc thù đối với thị trấn Thiệu Hóa sau khi sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 35, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan[footnoteRef:6] và tại Đề án số 244/ĐA-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng căn cứ vào Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[footnoteRef:7]. Tuy nhiên, những nội dung nêu trên lại chưa được thể hiện trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ; trong Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chỉ căn cứ vào Nghị quyết số 1211 mà không căn cứ vào Nghị quyết số 35. Vì vậy, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ xác định rõ việc nhập 02 ĐVHC này có thuộc diện khuyến khích theo Nghị quyết số 35 không để có cơ sở xác định chế độ, chính sách đối với thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú).  [5:  Được gửi đến Thường trực Ủy ban Pháp luật theo văn bản số 6539/BNV-CQĐP ngày 10/11/2023 của Bộ Nội vụ đề nghị cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa.]  [6:  Tại trang 14 của Tờ trình.]  [7:  Tại trang 2 của Đề án.] 

Ngày 08/12/2023, Chính phủ có Báo cáo số 684/BC-CP khẳng định: Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định trường hợp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa thuộc diện khuyến khích sắp xếp theo Nghị quyết số 35. Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất nêu trên của Chính phủ. 



2. Về tiêu chuẩn thành lập thị trấn Hậu Hiền
Qua xem xét Tờ trình và Đề án của Chính phủ, căn cứ vào Điều 9 của Nghị quyết số 1211, đối chiếu với hiện trạng xã Minh Tâm dự kiến thành lập thị trấn Hậu Hiền, Ủy ban Pháp luật nhận thấy:
(1) Tiêu chuẩn về quy mô dân số: xã Minh Tâm dự kiến thành lập thị trấn có quy mô dân số là 12.061 người, đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số (theo quy định là từ 8.000 người trở lên).
(2) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: xã Minh Tâm dự kiến thành lập thị trấn có diện tích tự nhiên là 10,41 km2 (theo quy định là từ 14 km2 trở lên). Do việc thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở nguyên trạng 01 ĐVHC cùng cấp nên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 của Nghị quyết số 1211 thì diện tích tự nhiên của ĐVHC sau khi thành lập có thể thấp hơn nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn của ĐVHC tương ứng. Đánh giá đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên.
(3) Tiêu chuẩn về phân loại đô thị: khu vực dự kiến thành lập thị trấn Hậu Hiền đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V tại Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa; phạm vi công nhận đô thị loại V trùng khớp với phạm vi địa giới hành chính xã Minh Tâm.
(4) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: xã Minh Tâm dự kiến thành lập thị trấn đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Phụ lục 1              của Nghị quyết số 1211. Cụ thể là: (i) tổng thu ngân sách đạt 15,64 tỷ đồng,                   chi ngân sách đạt 15,64 tỷ đồng, cân đối đủ (theo quy định là cân đối đủ); (ii) tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm gần nhất (2020 – 2022) đạt 0,72%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm của huyện Thiệu Hóa (1,57%) (theo quy định là đạt bình quân của huyện); (iii) tỷ lệ lao động phi nông nghiệp là 68,36% (theo quy định là đạt từ 65% trở lên). 
Như vậy, việc thành lập thị trấn Hậu Hiền bảo đảm 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211. Về tên gọi của thị trấn, có ý kiến đề nghị Chính phủ lý giải việc đổi tên từ “Minh Tâm” thành “Hậu Hiền” vì xã Minh Tâm trong giai đoạn 2019 – 2021 được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng xã Thiệu Minh và xã Thiệu Tâm để lấy tên là xã Minh Tâm[footnoteRef:8]. [8:  Theo điểm a khoản 11 Điều 1 của Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.] 

3. Về điều kiện nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Theo quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045[footnoteRef:9], Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030[footnoteRef:10], Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa[footnoteRef:11], Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa[footnoteRef:12], Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040[footnoteRef:13], Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vạn Hà (nay là thị trấn Thiệu Hóa), huyện Thiệu Hóa đến năm 2035[footnoteRef:14]. [9:  Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.]  [10:  Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030.]  [11:  Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.]  [12:  Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.]  [13:  Quyết định số 4954/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.]  [14:  Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.] 

- Bảo đảm lợi ích chung của đất nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn.
- Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
- Bảo đảm đoàn kết dân tộc và sự đồng thuận của Nhân dân; phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; nâng cao đời sống và tạo sự thuận tiện cho Nhân dân.
- Bảo đảm các tiêu chuẩn của thị trấn (khi nhập với ĐVHC nông thôn và khi thành lập mới) theo quy định tại Nghị quyết số 1211 (theo các đánh giá cụ thể về tiêu chuẩn nêu tại phần trên).
4. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục
- Ủy ban Pháp luật thấy rằng, hồ sơ Đề án đã bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 133 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 29 của Nghị quyết số 1211. Đề án đã dự kiến các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn và kèm theo dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 - Về trình tự, thủ tục lập Đề án, theo Tờ trình của Chính phủ, Đề án đã được lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã Thiệu Phú, thị trấn Thiệu Hóa, xã Minh Tâm và ý kiến của Hội đồng nhân dân ở các ĐVHC chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao[footnoteRef:15]. Kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo đúng quy định.  [15:  Tỷ lệ cử tri xã Minh Tâm đồng ý với việc thành lập trị trấn đạt 99,82%. Tỷ lệ cử tri xã Thiệu Phú đồng ý việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa đạt 98,57%, tỷ lệ cử tri thị trấn Thiệu Hóa đồng ý đạt 99,01%. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các ĐVHC có liên quan tán thành đạt 100%.] 

5. Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa
Theo Đề án của Chính phủ, huyện Thiệu Hóa có 10/24 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025[footnoteRef:16]. Tại Phương án số 268/PA-UBND ngày 27/10/2023 về tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị không thực hiện sắp xếp cả 10/10 ĐVHC nêu trên và đề nghị nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa theo diện khuyến khích. Tại Tờ trình số 663/TTr-CP ngày 23/11/2023 của Chính phủ đã xác định: “Đối với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa theo Kết luận số 48-KL/TW của Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 – 2025 (dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Quý IV/2024)”.  [16:  Bao gồm các xã: Thiệu Chính, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Trung, Thiệu Giao, Thiệu Phúc, Thiệu Tiến, Thiệu Thịnh, Thiệu Thành.] 

Về vấn đề này, Ủy ban Pháp luật có ý kiến như sau: Huyện Thiệu Hóa có 159,92 km2 diện tích tự nhiên (đạt 35,54% tiêu chuẩn theo quy định) và quy mô dân số là 185.845 người (đạt 154,87% tiêu chuẩn theo quy định) với 24 ĐVHC cấp xã trực thuộc. Trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đề nghị không thực hiện sắp xếp 10/10 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp của huyện Thiệu Hóa với các lý do như: bị chia cắt bởi tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, bị chia cắt bởi các xứ đồng hoặc nếu sắp xếp thì sẽ không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt... Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa rà soát kỹ hơn các lý do đề nghị không thực hiện sắp xếp, bảo đảm theo đúng yêu cầu tại Điều 3 của Nghị quyết số 35[footnoteRef:17], có biện pháp rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:18] để thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp ĐVHC. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc huyện Thiệu Hóa để đưa vào Đề án sắp xếp ĐVHC của tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.   [17:  Điều 3 của Nghị quyết số 35 quy định: 
“1. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù sau đây thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp:
a) Có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề;
b) Có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào;
c) Có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023 - 2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
2. Trong giai đoạn 2023 - 2025 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.
3. Trong giai đoạn 2026 - 2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2023 - 2025.
4. Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, nếu địa phương thấy cần thực hiện sắp xếp để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tại phương án tổng thể và đề án sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét.”.]  [18:  Tại Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.] 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
1. Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là phù hợp với các quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Khu vực thị trấn Thiệu Hóa mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị trấn Hậu Hiền cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 1211, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng đủ quy định của pháp luật.
2. Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa quan tâm, lưu ý một số vấn đề sau đây:
(1) Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Thiệu Hóa theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW[footnoteRef:19], Kết luận số 48-KL/TW[footnoteRef:20] của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc xây dựng phương án sắp xếp đặt trong tính tổng thể, toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối của giai đoạn 2023 - 2025 với giai đoạn 2026 - 2030, tránh trường hợp khi xây dựng phương án sắp xếp các ĐVHC trong giai đoạn 2026 - 2030 lại gặp khó khăn do không thể nhập, điều chỉnh với các ĐVHC khác liền kề; lưu ý việc đặt tên của ĐVHC, hạn chế sự thay đổi tên gọi liên tục như trường hợp nhập xã Thiệu Minh với xã Thiệu Tâm để thành lập xã Minh Tâm giai đoạn 2019 - 2021, nay lại đổi tên thành thị trấn Hậu Hiền.   [19:  Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã.]  [20:  Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.] 

(2) Quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị loại V đối với khu vực thị trấn Thiệu Hóa mở rộng và khu vực dự kiến thành lập thị trấn Hậu Hiền, đặc biệt là các tiêu chuẩn thành phần chưa đạt mức tối thiểu theo quy định. Chẳng hạn như: Công trình đầu mối giao thông, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số các tuyến phố trong đô thị, công trình xanh được cấp giấy chứng nhận,... 
(3) Khẩn trương có phương án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có phương án triển khai việc bố trí, sắp xếp 17 công chức dôi dư sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa hiệu quả để có thể hoàn thành sớm nhất có thể nhằm chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đảng bộ các cấp và công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031. 
(4) Khẩn trương có phương án, giải pháp, xử lý tài sản, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa bảo đảm đúng quy định của pháp luật; bổ sung thời hạn hoàn thành cụ thể để có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ, tránh gây lãng phí, thất thoát hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp. 
(5) Rà soát lại các nội dung công việc và thời hạn hoàn thành trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm rõ việc, rõ chủ thể chịu trách nhiệm và tiến độ hoàn thành. Trong đó, cần có phương án chủ động cập nhật, điều chỉnh thông tin liên quan về địa chỉ nơi cư trú của người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thay đổi các loại giấy tờ có liên quan khi người dân, doanh nghiệp có yêu cầu; rà soát, xem xét lại thủ tục thu hồi và sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp với quy định của Chính phủ.  
Những nội dung nêu trên đã được đại diện Chính phủ (Bộ Nội vụ), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, giải trình, tiếp thu tại phiên họp của Ủy ban Pháp luật và Chính phủ đã có báo cáo giải trình cụ thể gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này[footnoteRef:21]. Ủy ban Pháp luật đã tiến hành biểu quyết với 100% thành viên tham dự phiên họp (41/41/46) tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. [21:  Báo cáo số 684/BC-CP ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về hồ sơ Đề án thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hồ sơ Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.] 

3. Về dự thảo Nghị quyết về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Pháp luật đề nghị:
(1) Trường hợp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa theo diện khuyến khích sắp xếp quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 1 Điều 25 của Nghị quyết số 35, đề nghị bổ sung vào phần căn cứ ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa gồm: “Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025” để xác định rõ việc được áp dụng các chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết số 35 đối với thị trấn Thiệu Hóa (sau khi nhập xã Thiệu Phú). 
(2) Bổ sung trách nhiệm của Chính phủ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp các ĐVHC thuộc huyện Thiệu Hóa để đưa vào Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng tiến độ đề ra. 
(3) Xác định ngày có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 01/02/2024 để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của ĐVHC mới được thành lập (hiện trong dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình chưa xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết). 
*
*       *
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Đề án nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết kèm theo).
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